
1  

KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG 

LỚP CHỒI 1 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 3 TUẦN: Từ 30/09/2024 đến 18/10/2024 

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC: 

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
MT1- Có khả năng phối hợp các bộ phận cơ thể trong thực hiện vận động: đi, bò bằng tay 

chân, chui, ném, leo. 

MT2- Phối hợp cử động khéo léo của bàn tay, ngón tay để thự hiện được mộ số công việc tự 

phục vụ (chải đầu, đánh răng, cài, mở cúc áo, xúc cơm ăn, rót nước uống) 

MT3- Nhận ra các nhóm thực phẩm, món ăn hàng ngày, biết ăn các loại thức ăn khác nhau 

có lợi sức khoẻ. 

MT4- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, và giữ gìn sức khoẻ của bản thân. 

MT5- Biết một số vật dụng nguy hiểm cho bản thân và không đến gần. 

MT6- Bài giảng nha khoa. 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT7- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài sở thích của bản thân. 

MT8- Biết được một số đặc điểm giống nhau, khác nhau của bản thân so với người khác. 

MT9- Phân biệt bộ phận của cơ thể các giác quan qua chức năng của chúng, biết các giác 

quan dùng để nhận biết. 

MT10- Phân biệt được tay phải tay trái: xác định vị trí so với bản thân trẻ. 
MT11- Nhận ra sự khác nhau, giống nhau của các hình học: Biết đếm đến 5 các bộ phận cơ 

thể. 

MT12- Biết phân loại thực phẩm, đồ dùng cá nhân, đồ chơi, theo 1-2 dấu hiệu cho trước. 

MT13- Biết so sánh cao thấp của 2,3 đối tượng. 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT14- Biết sử dụng đúng từ ngữ phù hợp, kể về bản thân, về những người thân, biết biểu 

đạt nhu cầu mong muốn bằng các câu đơn và câu ghép. 

MT15- Biết biể đạt nhu cầu mong muốn bằng lời nói. 

MT16- Mạnh dạng thích giao tiếp với người xung quanh bằng lời nói. Thực hiện được bằng 

lời nói của người khác. 

MT17- Biết sử dụng các từ chỉ hành vi lịch sự lễ phép. 

4- PHÁT TRIỂN TCXH 

MT18- Cảm nhận và bộc lộ tình cảm, trạng thái cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, sợ 

hãi …qua nét mặt , cử chỉ hành động và lời nói phù hợp. 

MT19- Biết mình đuợc sinh ra và lớn lên nhờ bố mẹ và nhữg người thân trong chăm sóc. 

MT20- Thể hiện sự quan tâm giúp đỡ những người thân trong gia đình, cô giáo, và bè bạn 

qua các công việc được giao và công việc tự phục vụ bản thân. 

MT21- Có hành vi, cử chỉ lịch sự với những người xung quanh. 

MT22- Thích tham gia vào các hoạt động với bạn bè. 

MT23- Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện các nề nếp, quy định ở trường, lớp, ở 

nhà và nơi công cộng. 

5- PHÁT TRIỂN THẨN MỸ 

MT24- Biế sử dụng một số công cụ, vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. 

MT25- Thể hiện những cảm xúc phù hợp trong các hoạ động múa hát , âm nhạc theo chủ 

đề. 

MT26- Biết cách đi màu, không bị lem. 

II. NỘI DUNG GIÁO DỤC-HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: 
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NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

I – PHAÙT TRIEÅN THEÅ CHAÁT 

- Vaän ñoäng : 

+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

+ Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn. 

+ Đập và bắt bóng tại chỗ. 

- Phối hợp cử động khéo léo của bàn tay, 

ngón tay xúc cơm, mở cúc áo, tập cắt bằng 

kéo 

 

 

Trò chơi: ghép hình, xếp hình bằng que. 

Chơi vận động: tạo dáng, mèo đuổi chuột 

… 

- Nhận biết thực phẩm theo các nhóm, ích 

lợi của chúng đối với sức khoẻ. 

- Thực hành vệ sinh cá nhân: tập đánh răng, 

rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh các 

giác quan 

- Biết những đồ chơi sắt nhọn nguy hiểm và 

không được chơi. 

- Bài giảng nha khoa. 

II- PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THÖÙC 

- Nói được họ và tên tuổi, giới tính. 

Trò chuyện, đàm thoại, tìm hiểu những 

điểm khác nhau và giống nhau của bản thân 

với người khác về đặc điểm cá nhân, dáng 

vẻ bên ngoài, về bạn bè và những người 

thân trong gia đình. 

- Đàm thoại tìm hiểu về các bộ phận cơ thể, 

giác quan và các hoạt động của chúng. 

- Thực hành trải nghiệm phân biệt chức 

năng của các giác quan: sử dụng các giác 

quan để nhận biết đặc điểm đồ dùng đồ chơi 

trong lớp và mọi thứ xung quanh. 

- Trò chuyện đàm thoại tìm hiểu về bé lớn 

lên như thế nào và cần nhữg gì để lớn lên và 

khoẻ mạnh. 

- Trò chuyện qua tranh ảnh về một số biểu 

hiện khi ốm đau, một số vật dụng nơi nguy 

hiểm cho bản thân, cách phòng tránh. 

- Biết vị trí của đồ vật so với bản thân ( phía 
trước – phía sau, bên phải –bên trái ) 

- Luyện tập qua trò chơi: điếm trên cùng đối 

tượng (các bộ phận cơ thể, đồ dùng đồ 

chơi..) xếp tương ứg 1 -1 

- Luyện tập so sánh hình tròn vuông, hình 

I. Phát triển Thể chất 

- HĐH 
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

+ Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn. 

+ Đập và bắt bóng tại chỗ. 

-TDBS 

+ Ñi kieån vaø goùt chaân ,baät,đi lung 

khom,chạy chậm, chạy nhanh 

- HĐVC,HĐNT 

-Troø chôi: gheùp hình , xeáp hình baèng que 

-Chôi vaän ñoäng: taïo daùng, meøo ñuoåi chuoät … 

 

-HĐVC 

 

-HĐ vệ sinh cá nhân 

- HĐNT; HĐC 

- HĐC 

 

II.Phát triển nhận thức: 

- HĐH: “ Bé là ai?”. ; HĐNT, HĐC 

 

 

 

 

- HĐH: “ Trò chuyện về cái mũi”.,HĐC 

 

- HDDH + HĐVC 

 

 

 

 

- HĐH: “ Bé lớn lên như thế nào?” 

-HĐC, HĐC 

- HĐH,HĐC,CHĐNT 

 

-HĐH: “ Phân biệt phía phải, phía trái” 

 

 

- HĐ chiều, HĐNT 

 

-HĐ chiều 

 

-HĐNT, HĐ chiều 

 

-HĐH: “ Dạy bé đếm đến 2 và biết được số 
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tam giác, chữ nhật. 
- Trò chơi: so sánh số lượng, cao thấp các 

bộ phận cơ thể giác quan; nhận biết tay phải 

tay trái. 

- Đếm đđến 2 và nhận biết số lượng trong 

phạm vi 2. 

II- PHAÙT TRIEÅN NGOÂN NGÖÕ 

- Trò chuyện về bản thân qua một số đặc 

điểm bên ngoài. 

- Nghe đọc thơ: sinh nhật bé, tâm sự cái 

mũi, bàn chân của bé, kể chuyện cậu bé mũi 

dài, ca dao đồng dao. 

- Kể truyện qua tranh về giữ gìn sức khỏe. 

- Đọc thơ về đề tài các giác quan; về những 

gì bé thích, môi trường xanh sạch đẹp, về 

các thức ăn cần cho cơ thể. 

- Xem sách truyện. 

IV – PHAÙT TRIEÅN TC-KNXH 

- Trò chuyện về những hành vi tốt, những 

việc nên làm và không nên làm: những 

trạng thái xúc cảm qua tranh. 

- Thực hành biểu lộ cảm xúc, luyện tập các 

hành vi tốt trong ứng xử giao tiếp qua trò 

chơi đóng vai theo chủ đề. 

+ Mẹ– con 
+ Cửa hàng thự phẩm. 

Dán: hình ảnh biểu thị hành vi ứng xử văn 

minh, lịch sự trong giao tiếp, phân biệt 

những hành động đúng sai; công việ bé có 

thể làm được. 

- Tham gia các hoạ động thu dọn đồ chơi 

đồ dùng vào nơi qui định: thực hiện các quy 

định chung của lớp và gia đình. 

- Xây dựng công viên. 

- Trò chơi “Tôi vui buồn, tôi buồn”. 

- Thực hành công việc tự phục vụ: tự mặc 

áo và cởi áo, chải đầu, từ đi giày dép. 

V – PHAÙT TRIEÅN THAÅM MYÕ 

- Haùt “ Möøng sinh nhaät” 

“ tay thôm tay ngoan” … 

Vaän ñoäng theo nhaïc, voã tay 

- nghe haùt baøi “ ru con 

- Toâ maøu chaân dung cuûa beù/baïn trai/gaùi. 

Khuoân maët vui / buoàn 

Naën ñoà chôi, in hình. 

lượng trong phạm vi 2” 

III. Phát triển ngôn ngữ 

- HĐH: Nghe kể chuyện 
+ Cậu bé mũi dài, Gấu con đau răng 

- HĐH: Đọc thơ: “ Bé ơi” , đồng dao 

-HĐNT: Đọc thơ cùng cô 

- Trò chuyện cùng cô 

 

 

- HĐH, mọi lúc mọi nơi 

 

 

-HĐC 

 

IV. Phát triển TC VÀ KNXH 

- HĐVC+ HĐC 

 

-HĐH, HĐG. 

 

- HĐVC:Chăm sóc cây xanh”,TC đóng vai : 

bán hàng , bác sĩ 

 

 

 

 

 

 

-HĐNT: Trò chuyện: yêu thương quan tâm 

giúp đỡ bạn,không phân biệt bạn chơi. 

 

 

-HĐVC 

 

V. Phát triển thẩm mỹ: 

- HĐNT: Trò chuyện 

- HĐVC: rửa mặt như mèo. Biết vâng lời mẹ, 

hát và biểu diển cho các bạn xem... 

- HĐH: vẽ bạn trai bạn gái. Vẽ cây xanh 
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CHUẨN BỊ HỌC LIỆU 

- Các hình ảnh về chủ đề bản thân. 
- Các loại đất nặn, màu, giấy vẽ…. 

- Đồ dùng đc ở các góc: hoa, cây xanh, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ âm nhạc, … 

- Nhạc, bài hát cho chủ đề: rửa mặt như mèo, biết vâng lời mẹ. 

- Góc thiên nhiên: cây xanh, bình tưới, nước…. 

MỞ CHỦ ĐỀ 

 Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Con thỏ. 
Cô kể cho trẻ nghe một câu chuyện sáng tạo về cách hình hình một con người. 

* Cô đàm thoại với trẻ về câu chuyện kể: 

- Con người có những bộ phận nào? 

- Con người có giống nhau không? 

- Tại sao con người sống được? 

- Muốn biết rõ hơn về những điều này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vể chủ đề Bản 

Thân nha!.... 

 

 

Yêu cầu 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TÔI LÀ AI? 

Từ ngày 30/09/2024-04/10/2024 

- Biết teân, tuoåi, giôùi tính của mình và của bạn . 

- Bé biết những đặc điểm nổi bật của bản thân . 

- Thực hiện được bài tập Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

- Bieát mình coù nhöõng ñaëc ñieàm naøo gioáng vaø khaùc caùc baïn nhö giôùi tính, cao thaáp, traéng 

ñen . 

- Biết kể về các bộ phận trên cơ thể mình và so sánh được sự giống và khác nhau giữa mình 
với bạn; giữa 2 bạn với nhau . 

- Bieát baøy toû nhu caàu tình caûm cuûa baûn thaân 1 caùch roõ raøng vaø nhöõng sôû thích caù nhaân. 

- Bieát ñöôïc vò trí vaø nhieäm vuï cuûa baûn thaân trong lôùp vaø trong gia ñình . 

- Bieát laéng nghe vaø traû lôøi lòch söï, leã pheùp vôùi moïi ngöôøi. 

- Bieát caûm nhaän caùc caûm xuùc khaùc nhau cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 

Từ 30/09 đến 04/10/2024 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh. 

- Cô trò chuyện với trẻ 

- TDBS: Hô hấp – Tay – Chân – Bụng – Bật. 

  PTTC   
NHA 

KHOA 

Tại sao răng 

quan trọng 

Hoạt động PTNT Đi thay PTTM PTNN 

học Bé là ai? đổi tốc độ Mừng sinh Bé ơi 
  theo hiệu nhật  

  lệnh.   

- Biết cách di màu, không bị lem. 
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Hoạt động 

ngoài trời 

-Xác định tay 

phải , trái của 

bản thân 

- TC : Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do. 

- Hát : 

Tìm bạn 

thân 

- TC : 

Đuổi bắt 

- Chơi tự 

do. 

-Vì sao phải 

đánh răng? 

-TC:dăng 

dung dẻ 

 

-Chơi tự do 

- Trò chuyện 

về cách giữ 

gìn vs thân 

thể 

- TC : Mèo 
đuổi chuột 

- Chơi tự do. 

- Đọc thơ : 

Lời Chào 

- TC : Rồng 

rắn lên mây 

 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

Phân vai 
-Tc Đóng vai mẹ, con. 
- Tc: đóng vai người bán hàng 

Xây dựng -Tc Xây nhà bé, hàng cây, hàng rào,... 

Học tập 
- Xem album các bộ phận trên cơ thể 
- Tc Ghép tranh . 

- Đọc truyện tranh . 

Nghệ thuật 
- Tc Vẽ, tô màu bé trai – bé gái. 
- Tc Biểu diễn văn nghệ về chủ đề bản thân. 

Thiên nhiên/ 

KPKH 

- Tc Chăm sóc cây xanh. 
- Kể chuyện về bản thân. 
- Trò chơi:Vật chìm – vật nổi , đong nước chai . 

 

Hoạt động 

ăn 

- Rèn kĩ năng rữa tay trước khi ăn và sau khi đi vs 

- Biết tên món ăn 

- Biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn 

 

Hoạt động 

ngủ 

- Biết nhận dạng được nệm, chiếu của mình 

- Biết tự trải nệm, chiếu ngay ngắn 

- Biết nằm im khi ngủ, không chọc phá bạn. 

- Nằm ngủ đúng tư thế 

Hoạt động 

chiều 

Đọc thơ Em 

vẽ 

Trò chuyện 

giáo dục trẻ 

biết giữ gìn 

cơ thể sạch sẽ 

lời mẹ 

Hát vâng lời 

mẹ. Kể 

chuyện Gấu 

con bị đau 

răng 

Dạy trẻ nói 

các từ bạn 

trai, bạn gái, 

bên cạnh. 

Chơi loto 

dinh dưỡng 

Tạo hình 

cảm xúc 

Đọc đồng 

dao ca dao 

Dạy trẻ một 

số kĩ năng 

phòng tránh 

nơi nguy 

hiểm 

Trả Trẻ -Nhắc nhở trẻ biết kính trọng , lễ phép với cô giáo, ba mẹ và các cô bác 

trong trường 

-Thực hành vệ sinh cá nhân 

-Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn 

 

 

Yêu cầu 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: CƠ THỂ TÔI 

Từ 07/10/2024- 11/10/2024 

- Trẻ biết được cơ thể có các bộ phận khác nhau: tên gọi và các hoạt động của chúng 

- Bieát mình coù nhöõng ñaëc ñieàm naøo gioáng vaø khaùc caùc baïn nhö giôùi tính, cao thaáp, traéng 

ñen 
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- Phân biệt được phía phải, phía trái của bản thân. 

- Trẻ nhớ và thuộc các bài thơ, câu chuyện, đồng dao, ca dao trong chủ đề 

- Trẻ thuộc các bài hát về chủ đề. 

- Trẻ biết vẽ, tô màu khuôn mặt bé, dán ghép 1số bộ phận cơ thể 

- Biết thực hiện các động tác hô hấp, các động tác PT cơ tay, vai, lưng bụng. Trẻ biết phối 

hợp các động tác cơ bản để rèn luyện cơ thể. 

- Thực hiện được bài tập: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn. 

- Phối hợp cử động khéo léo của bàn tay, ngón tay để thực hiện được một số công việc tự 

phục vụ (chải đầu, đánh răng, cài, mở cúc áo, xúc cơm ăn, lấy nước, rót nước uống...) 

- Nhận ra các nhóm thực phẩm, món ăn thường ngày, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

có lợi cho sức khỏe. 

- Trẻ biết chơi 1 số trò chơi vận động 

- Mạnh dạn, vui vẻ trong giao tiếp bằng lời nói với bạn bè. 

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

- Trẻ biết các hành động theo tín hiệu phù hợp với chủ đề và luật chơi.. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, giữ gìn và rèn luyện các giác quan 

- Biết sử dụng các từ chỉ hành vi lich sự, lễ phép trong giao tiếp. 

- Biết chăm sóc và bảo vệ cơ thể của mình. 

- Thích được tham gia cùng bạn trong mọi hoạt động ở lớp 

- Thể hiện những cảm xúc phù hợp trong các hoạt động múa, hát, âm nhạc về các chủ đề 

bản thân. 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 

Từ 07/10/2024- 11/10/2024 

Ngày 

 

Hoạt động 

Thứ2 
 

Thứ 3 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Đón trẻ 

- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh. 
- Cô trò chuyện với trẻ về cơ thể của con người – cơ thể của trẻ. 

- TDBS : Hô hấp – Tay– Chân – Bụng – Bật. 

 

Hoạt động 

học 

 

PTNT 

Trò chuyện 

về cái mũi 

của bé 

PTTC 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo vật 

chuẩn. 

 

PTNN 

Cậu bé 

mũi dài 

 

PTNT 

Phân biệt 

phía phải, 

phía trái 

 

 

PTTM 

Vẽ bàn tay 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Trò chuyện 

về cách giữ 

gìn các bộ 

phận trên cơ 

thể 

- TC: Bịt mắt 

bắt dê. 

- Chơi tự do. 

- Hát :Vì sao 

con mèo rửa 

mặt” 

- TC : Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do. 

- Xác định 

phía trái , 

phải , trên , 

dưới của 

bé 

- TC : Kéo 

co 

- Chơi tự 

do. 

- Bé hiểu gì 

vể ATGT? 

- TC: Cáo 

và thỏ. 

- Chơi tự do. 

- dạy “ cơ 

thể của bé 

- TC : Về 

đúng nhà 

- Chơi tự do. 
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hoạ 

t 

độn 

g 

vui 

chơ 

i 

Phân 

vai - TC đóng vai cô giáo – học sinh, bán hàng. 

Xây 

dựng 

- TC: Xây vườn trường của bé, vườn hoa. 

Học 

tập 

-TC Ghép tranh. 
- Đọc truyện tranh. 

- Xem album chủ đề. 

Nghệ 

thuật 

-TC Tô, vẽ về cơ thể trẻ. 
-TC Nặn các loại quả có trong mùa thu . 

- Biểu diễn văn nghệ chủ đề . 

Thiên 

nhiên/ 
KPKH 

-TC Chăm sóc vườn . 
- Đàm thoại về cơ thể bé . 

- TC : vật chìm – vật nổi ; đong nước chai . 

Hoạt động 

ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vs 

- Biết tên món ăn 

- Biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn 

 

Hoạt động 

ăn- ngủ 

- Biết nhận dạng được nệm, chiếu của mình 

- Biết tự trải nệm, chiếu ngay ngắn 

- Biết nằm im khi ngủ, khộng chọc phá bạn. 

- Nằm ngủ đúng tư thế 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

đọc truyện : 

Đôi dép 

- Ôn: Đàm 

thoại về các 

bộ phận của 

cơ thể. 

- Dạy “ 

Đường và 

chân” 

- Ôn xác 

định phía 

trên, dưới- 

trước, sau 

của bản 

thân. 

- Truyện 

cậu bé mũi 

dài. 

- Ôn: đàm 

thoại về luật 

giao thông 

đơn giản. 

-Hát “Múa 

cho mẹ xem 

” 

- Ôn “Múa 

cho mẹ 

xem” 

 

- Biểu diễn 

văn nghệ 

Trả Trẻ -Nhắc nhở trẻ biết kính trọng, lễ phép với cô giáo, ba mẹ và các cô bác 

trong trường 

-Thực hành vệ sinh cá nhân 

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: DINH DƯỠNG CỦA BÉ 

Từ ngày: 14/10/2024 - 18/10/2204 

Yêu cầu 

- Thực hiện được vận động: Đập và bắt bóng tại chỗ. 

- Biết nhöõng lôïi ích cuûa vieäc aên nhieàu loaïi thöùc aên khaùc nhau vaø ña daïng caùc nhoùm 

thöïc phaãm laø raát toát ñeå cô theå phaùt trieãn.. 

-Trẻ goïi được tên caùc moùn aên , caùc thöïc phaãm caàn thieát cho cô theå . 

-Trẻ biết ích lôïi cuûa 4 nhoùm thöïc phaãm vôùi söùc khoeû cuûa beù, phaân loaïi ñöôïc 4 nhoùm thöïc 

phaãm . 

- Trẻ biết ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để sức khỏe được tốt hơn . 
- Trẻ biết ăn đủ chất và uống nước chín phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh . 

- Trẻ biết uống nước cam , chanh để tăng sức đề kháng cho cơ thể . 
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- Trẻ biết phải tập thể dục , vận động hợp lý để đảm bảo sức khỏe . 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cá nhân và môi trường . 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 6 

Từ 14/10/2024 - 18/10/2024 

Ngày 

 
Hoạt động 

Thứ 2 

09/10/2023 

Thứ 3 

10/10/2023 

Thứ 4 

10/10/2023 

Thứ 5 

10/10/2023 

Thứ 6 

10/10/2023 

 

Đón trẻ 

- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh. 

- Cô trò chuyện với trẻ về: Cô theå beù caàn gì để lớn lên và khỏe mạnh? 

- TDBS: Hô hấp – Tay– Chân – Bụng – Bật. 

 

Hoạt động 

học 

PTNT 

Bé lớn lên 

như thế 

nào? 

PTTC 

Đập và bắt 

bóng tại 

chỗ 

 

PTNN 

Gấu con 

bị đau 

răng 

PTNT 

Dạy bé 

đếm đến 2 

và biết số 

lượng 

phạm vi 2 

 

PTTM 

Hát mời bạn 

ăn 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Hát : Biết 

vâng lời mẹ 

- TC : Lộn 

cầu vồng 

 

- Chơi tự do. 

- Bé cần gì 

để lớn lên 

và khoẻ 

mạnh 

- TC : Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự 

do. 

- Chơi với 

ĐCNT. 

- TC : 

Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự 

do. 

- Đồng dao 
: Lúa ngô 

là cô đậu 

nành 

- TC: Cáo 

và thỏ. 

- Chơi tự 

do. 

- Chơi với 

ĐCNT. 

- TC : Mèo 

đuổi chuột 

 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Phân 

vai 

- TC đóng vai người bán hàng. 

Xây 

dựng 

- TC: Xây vườn rau của bé, hàng rào, …. . 

Học 

tập 

-TC Ghép tranh . 
- Đọc truyện tranh . 

- Xem album chủ đề . 

Nghệ 

thuật 

-TC: Tô, vẽ về cơ thể trẻ . 
-TC: Nặn các loại quả có trong mùa thu . 

-TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề . 

Thiên 

nhiên/ 
KPKH 

-TC: Chăm sóc vườn . 
-TC: Đàm thoại về nhu cầu của bản thân. 

-TC: vật chìm – vật nổi ; đong nước chai . 

Hoạt động 

ăn- ngủ 

- Rèn kĩ năng rữa tay trước khi ăn và sau khi đi vs Biết tên món ăn 

- Biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn 

- Biết nằm im khi ngủ, khộng chọc phá bạn. 

 

 

Hoạt động 

chiều 

Chuyên đề 

biển đảo 

- Ôn : Đàm 

thoại về các 

nhu cầu của 

cơ thể. 

- Dạy “ Mời 
bạn ăn ” 

- Ôn : Thơ 

“ Bé ơi ” 

 

- Đồng dao 

“Lúa ngô 

- Ôn : 
Đồng dao 

“Lúa ngô 

là cô 

đậu nành” 

- Ôn “Biết 

vâng lời mẹ” 

 

- Biểu diễn 

văn nghệ 
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   là cô đậu 

nành” 

-Hát “ Biết 

vâng lời 

mẹ ” 

 

Trả Trẻ -Nhắc nhở trẻ biết kính trọng , lễ phép với cô giáo, ba mẹ và các cô bác 

trong trường 

-Thực hành vệ sinh cá nhân 
-Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn 
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